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1 0150378680 134021 NGUYỄN HỮU ĐỨC ANH 25/06/2009 Nam Hà Nội THCS Tân Hòa 9B 24,75 2 4 A12

2 0150383352 164048 NGUYỄN NGỌC ANH 22/07/2009 Nữ Hà Nội THCS Đại Thành 9B 25,00 2 4 A12

3 0151570083 163023 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 13/07/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A3 25,25 1 4 A12

4 0151570005 163032 HOÀNG NGỌC ÁNH 25/03/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A1 24,50 1 4 A12

5 0150672422 164103 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 18/01/2009 Nữ Hà Nội THCS Bình Yên 9A1 24,50 2 4 A12

6 0139523942 163039 ĐỖ VĂN BẢO 10/07/2009 Nam Hà Nội THCS Song Phương 9B 21,25 1 4 A12

7 0150448039 163052 TRẦN LINH CHI 15/07/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Trung 9B 24,50 1 4 A12

8 0150480036 136197 LÊ VIỆT DŨNG 22/01/2009 Nam Hà Nội THCS Phú Cát 9B 24,25 2 4 A12

9 0118076408 164223 VƯƠNG THỊ ÁNH DƯƠNG 06/01/2009 Nữ Hà Nội THCS Lại Thượng 9B 24,50 3 4 A12

10 0150332134 134182 VƯƠNG ĐÌNH ĐẠI 16/08/2009 Nam Hà Nội THCS Cộng Hòa 9B 26,75 2 4 A12

11 0150680964 164224 BÙI DUY ĐANG 09/04/2009 Nam Hà Nội THCS Tân Xã 9A 24,25 2 4 A12

12 0151351712 164237 NGUYỄN TRẦN QUỐC ĐẠT 05/09/2009 Nam Hà Nội THCS Chàng Sơn 9A1 24,50 2 4 A12

13 0131481368 164285 NGUYỄN THU HÀ 03/11/2009 Nữ Hà Nội THCS Hạ Bằng 9C 25,00 2 4 A12

14 0150381621 136298 BÙI BÍCH HẢI 10/07/2009 Nữ Hà Nội THCS Hòa Thạch 9B 24,75 2 4 A12

15 0150375395 136302 NGUYỄN HOÀNG HẢI 28/10/2009 Nam Hà Nội THCS Hòa Thạch 9B 24,50 2 4 A12

16 0150480040 136334 NGÔ MINH HIẾU 12/11/2009 Nam Hà Nội THCS Phú Cát 9B 25,25 2 4 A12

17 0150480103 136359 NGUYỄN MINH HỢP 26/01/2009 Nam Hà Nội THCS Phú Cát 9C 24,50 2 4 A12

18 0150681037 164359 NGUYỄN ĐÌNH HUY 09/08/2009 Nam Hà Nội THCS Tân Xã 9C 24,75 2 4 A12

19 0150676896 164474 ĐINH DIỆU LINH 26/04/2009 Nữ Hà Nội THCS Bình Yên 9A6 25,25 2 4 A12

20 0150381539 134389 HOÀNG THỊ THẢO LINH 21/05/2009 Nữ Hà Nội THCS Tân Hòa 9C 24,25 2 4 A12

21 0131497711 164497 NGUYỄN THÙY LINH 18/11/2009 Nữ Hà Nội THCS Hạ Bằng 9C 24,25 2 4 A12

22 0150378693 134414 VƯƠNG THUỲ LINH 04/08/2009 Nữ Hà Nội THCS Tân Hòa 9B 24,25 2 4 A12

23 0150723413 164508 TẠ PHƯƠNG LOAN 27/11/2009 Nữ Hà Nội THCS Cần Kiệm 9A 24,75 3 4 A12

24 0131505480 164511 NGUYỄN ĐỨC LONG 04/08/2009 Nam Hà Nội THCS Hạ Bằng 9B 21,25 2 4 A12

25 0150676897 164526 NGÔ KHÁNH LY 03/05/2009 Nữ Hà Nội THCS Bình Yên 9A6 24,75 2 4 A12

26 0118044957 089120 ĐỖ THỊ TRÀ MY 28/09/2009 Nữ Hà Nội THCS Song Phương 9E 24,25 3 4 A12

27 0150381545 134470 NGUYỄN HÀ MY 22/12/2009 Nữ Hà Nội THCS Tân Hòa 9C 24,50 2 4 A12

28 0132152786 163209 BÙI THÀNH NAM 11/06/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A2 24,50 1 4 A12

29 0150381656 136648 VŨ VĂN NGUYÊN 30/01/2009 Nam Hà Nội THCS Hòa Thạch 9C 21,25 2 4 A12

30 0150480115 137015 ĐỖ NGỌC NHI 07/02/2009 Nữ Hà Nội THCS Phú Cát 9C 25,00 2 4 A12
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31 0150383990 163241 BÙI HỒNG NHUNG 09/12/2009 Nữ Hà Nội THCS Đông Xuân 9B 25,25 1 4 A12

32 0155558292 165054 PHÙNG THỊ KIM OANH 27/09/2009 Nữ Hà Nội THCS Hạ Bằng 9A 24,50 2 4 A12

33 0150480744 165065 VŨ NHƯ PHONG 31/12/2009 Nam Hà Nội THCS Thạch Hòa 9D 24,25 2 4 A12

34 0117784596 033029 NGUYỄN BÁ PHÚ 07/11/2009 Nam Hà Nội THCS Tiên Phương 9D 24,50 2 4 A12

35 0118182619 135082 HOÀNG VĂN DUY PHƯƠNG 25/03/2009 Nam Hà Nội THCS Vân Côn 9A 21,25 3 4 A12

36 0150480070 137070 NGÔ THỊ THANH PHƯƠNG 31/03/2009 Nữ Hà Nội THCS Phú Cát 9B 25,25 2 4 A12

37 0150332124 135122 VƯƠNG THỊ NGỌC HỒNG QUYÊN 20/01/2009 Nữ Hà Nội THCS Cộng Hòa 9B 25,00 3 4 A12

38 0159137219 137122 KIỀU QUANG SANG 09/06/2009 Nam Hà Nội THCS Tuyết Nghĩa 9B 25,25 3 4 A12

39 0155558313 165135 HỒ MINH SƠN 06/11/2009 Nam Hà Nội THCS Hạ Bằng 9C 24,25 2 4 A12

40 0118076485 165139 NGUYỄN XUÂN SƠN 16/08/2009 Nam Hà Nội THCS Lại Thượng 9D 24,25 2 4 A12

41 0150689600 163287 BẠCH THỊ PHƯƠNG THẢO 08/07/2009 Nữ Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A4 25,00 1 4 A12

42 0150723429 165200 KIỀU MINH THÙY 06/07/2009 Nữ Hà Nội THCS Cần Kiệm 9A 24,50 3 4 A12

43 0150676741 163313 TRẦN ANH THƯ 22/12/2009 Nữ Hà Nội THCS Bình Yên 9A2 25,00 1 4 A12

44 0150578406 163327 ĐINH THỊ KIỀU TRÂM 20/06/2009 Nữ Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A2 21,50 1 4 A12

45 0150676881 165324 HOÀNG CẨM VÂN 24/09/2009 Nữ Hà Nội THCS Bình Yên 9A2 24,75 2 4 A12

46 0150332129 135343 NGUYỄN HƯƠNG HÀ VY 19/05/2009 Nữ Hà Nội THCS Cộng Hòa 9B 24,50 3 4 A12

47 0150676841 165359 LÊ HẢI YẾN 24/09/2009 Nữ Hà Nội THCS Bình Yên 9A4 21,50 2 4 A12

Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Hữu Việt

Thạch Thất, ngày 01 tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG Người lập biểu


